
Số nhà Phường Quận

1
Yahya Amina

X
08/09/2014 TP.HCM 22 Trần Quang Diệu 13 3 Không BT

2
Trương Quỳnh An

X
05/03/2014 TP.HCM 466/61E1 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

3
Phạm Hoàng Kim Anh

X
20/05/2014 TP.HCM 453/77G17 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

4
Hồ Nguyễn Ngọc Anh

X
26/05/2014 TP.HCM 80/11B Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

5
Nguyễn Lê Gia Bảo 16/11/2014 Khánh Hòa 400C Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

6
Nguyễn Ngọc Minh Châu

X
19/05/2014 TP.HCM 44 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

7
Trần Hải Đăng 20/10/2014 TP.HCM 260 Trần VĂn Đang 11 3 Bán trú

8
Nguyễn Phạm Phúc Điền 22/11/2014 TP.HCM 494 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

9
Nguyễn Hoàng Bảo Doanh 16/08/2014 TP.HCM 136/11C3 Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

10
Hà Minh Hải 04/01/2014 TP.HCM 1134/27 Trường Sa 13 PN Bán trú

11
Ngô Gia Huy 28/05/2014 TP.HCM 80/92 Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

12
Phùng Đức Huy 02/10/2014 TP.HCM 1078 Trường Sa 12 3 Bán trú

13
Phạm Tuấn Khải 26/11/2014 Ninh Thuận 116 Trần Huy Liệu 15 PN Bán trú

14
Trần Minh Khôi 09/12/2014 TP.HCM 380/46/20/50/3 Lê V. Lương T. Hưng 7 Bán trú

15
Trần Ngọc Bích Liên

X
29/03/2014 TP.HCM 103/14J Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

16
Trần Minh Lộc 02/05/2014 TP.HCM 108/73D Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

17
Nguyễn Vũ Bảo Long 11/01/2014 TP.HCM 136/11B3 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

18
Lâm Kim Mẫn

X
24/01/2014 TP.HCM 221/14 Lê Văn sỹ 13 3 Bán trú

19
Ngô Hào Nam 16/10/2014 Nghệ An 453/79 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

20
Hồ Khánh Như

X
13/12/2014 TP.HCM 38 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

21
Nguyễn Gia Phát 14/07/2014 TP.HCM 1074A12 Trường Sa 12 3 Bán trú

22
Lương Hoàng Phong 11/02/2014 TP.HCM 220/36 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

23
Trịnh Hoài Phong 04/04/2014 TP.HCM 268/10 Hải Thượng Lãn Ông 14 5 Bán trú

24
Trần Minh Phúc 02/05/2014 TP.HCM 108/73D Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

25
Nguyễn Ngọc Thiên Phúc

X
22/09/2014 Quảng Bình 14/3 Hồ Biểu Chánh 11 PN Bán trú

26
Phạm Ngọc Quý 01/01/2014 TP.HCM 359/51F Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

27
Nina Murphy Rcom

X
14/10/2014 TP.HCM 386/3a Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

28
Nguyễn Minh Thư

X
14/10/2014 TP.HCM 91 Trần Quang  Diệu 14 3 Bán trú

29
Vòng Ngọc Minh Thư

X
19/08/2014 TP.HCM 386/57D Lê văn Sỹ 14 3 Không BT

30
Nguyễn Minh Triết 16/11/2014 TP.HCM 115/91/2 Lê Văn Sỹ 13 PN Bán trú

31
Khưu Cát Tường

X
18/05/2013 Cà Mau 466/31 Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

32
Võ Ngọc Thảo Vy

X
04/10/2014 TP.HCM 1162/2/18 TRường Sa 13 PN Bán trú

Note : Màu đỏ thay đổi thông tin quê quán, địa chỉ và bán trú.

Màu xanh thông tin HS.

STT Nữ
 NĂM 

SINH

GVCN: DƯƠNG THANH THỦY

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

Quận 3, ngày 27 tháng 8 năm 2021.

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thụy Nga My

Nơi sinh Ghi chúHọ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A

NĂM HỌC 2021-2022



Số nhà Phường Quận

01
Đỗ Tuệ Anh

X
25/09/2014 TP.HCM 118/43 Trần Quang diệu 14 3 Bán trú

02
Trần Phương Anh

X
04/04/2014 Đồng Nai 891/107/7 Nguyễn Kiệm 3 GV Bán trú

03
Nguyễn Ngọc  Quỳnh Chi

X
07/07/2014 TP.HCM 1162/2/18 TRường Sa 13 PN Bán trú

04
Nguyễn Hải Đăng 17/01/2014 TP.HCM 297/27 Lê văn Sỹ 13 3 Bán trú

05
Lê Trí Dũng 04/03/2014 TP.HCM 38/2C Kênh 19/5 Sơn Kỳ TP Bán trú

06
Lê Đình Huấn 15/10/2014 TP.HCM 142/1A Phan văn Trị 12 BT Bán trú

07
Phan Tử Hưng 01/10/2014 TP.HCM 402/66 Lê văn Sỹ 14 3 Bán trú

08
Trần Minh Khoa 29/01/2014 TP.HCM 43/3 Phan Xích Long 3 PN Bán trú

09
Nguyễn Lưu Minh Khôi 18/11/2014 TP.HCM 115/69 Lê Văn Sỹ 13 PN Bán trú

10
Đỗ Thụy An Khuê

X
21/12/2014 TP.HCM 490/1D Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

11
Lê Ngọc Thiên Kim

X
26/03/2014 Bình Phước 159/90/60 Trần V. Đang 11 3 Bán trú

12
Nguyễn Bảo Kim

X
01/08/2014 TP.HCM 453/77D40 Lê văn Sỹ 12 3 Bán trú

13
Trần Bảo Long 26/12/2014 TP.HCM 491/3 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

14
Nguyễn Hoàng Khả Ngân

X
14/03/2014 TP.HCM 27 Cư xá Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

15
Hoàng Trọng Nhân 13/11/2014 TP.HCM 118/58 Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

16
Nguyễn Thanh Tuệ Nhi

X
11/09/2014 TP.HCM 108/43 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

17
Nguyễn Doãn Phúc 02/01/2014 TP.HCM 113/79/6 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

18
Trần Bùi Quang Phúc 31/05/2014 TP.HCM 113/59/34 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

19
Quách Ngọc Phúc 01/10/2014 TP.HCM 45/36A Trần Huy Liệu 11 PN Bán trú

20
Nguyễn Thành Phúc 03/01/2014 TP.HCM 50/38/21 Tỉnh lộ 29 T. Lộc 12 Bán trú

21
Nguyễn Duy Tân 25/09/2014 TP.HCM 386/67D Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

22
Trần Phan Phương Thảo

X
14/06/2014 TP.HCM 675/4 Hoàng Sa P. Võ Thị Sáu 3 Bán trú

23
Phạm Ngọc Kim Thảo

X
04/08/2014 Bến Tre 181/17 đường số 20 5 GV Bán trú

24
Nguyễn Trung Tín 17/01/2014 Hậu Giang 322/9/4 CMT8 10 3 Không BT

25
Nguyễn Hoàng Minh Triết 27/07/2014 Quảng Trị 413/39A Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

26
Ngô Uyên Vy

X
25/11/2014 TP.HCM 402 Tôn Đản 4 4 Bán trú

Quận 3, ngày 28 tháng 8 năm 2021.

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thụy Nga My

STT Nữ
 NĂM 

SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: TRỊNH THỊ THANH LOAN

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Nơi sinh Ghi chúHọ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


